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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm

tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 6: 
- Hô hấp: gió thổi
- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân 

- Lưng, bụng: Đưa tay lên cao cúi gập người tay chạm mũi bàn chân

- Chân: Đưa từng chân ra trước khụy gối

- Bật: Bật tiến về phía trước
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn
	Tổ chức cho trẻ chơi thi đá bóng đang lăn
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 

	3
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m 
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m
	Tiết học: Bò bằng bàn tay và bàn chân
Trò chơi: Chuyển khoáng sản về kho
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	4
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay, 2 tay đúng kỹ thuật 
	Ném xa bằng 1 tay, 2 tay
	Tiết học: Ném xa bằng 1 tay.                 
Trò chơi: Chuyển cát

	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	5
	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	Trò chơi: Những vận động viên tài ba
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT

	6
	Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ cao 40-45cm xuống
	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)
	Tiết học: Bật nhảy từ trên cao xuống 45cm
Trò chơi: Ai nhanh nhất
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	7
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Tiết học: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
Trò chơi: Xới đất trồng cây
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	8
	Thực hiện được vận động bẻ, nắn
	 Bẻ, nắn
	Tổ chức cho trẻ chơi với đất nặn bẻ, nắn để tạo thành sản phẩm theo ý thích
	Lớp học
	 HĐG
	 
	 
	HĐG

	9
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cho trẻ chơi ở góc nghệ thuật gợi mở để trẻ cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản theo ý thích của trẻ
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	HĐG

	10
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn.
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh: Nhiễm dịch Covid-19, táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…
	Cho trẻ xem video về hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ và cho trẻ thực hành chơi nhóm nấu ăn
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	Cho trẻ xem tranh về một số món ăn dành cho trẻ bị dịch bệnh, táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,… và trò chuyện cùng trẻ
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT

	11
	Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Không nghịch các vật sắc nhọn
	Cho trẻ xem video và trò chuyện cùng trẻ, tạo một số tình huống cho trẻ thực hành
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	12
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn khi đi du lịch
	Một số quy định về an toàn khi đi du lịch
	Trò chơi: Bé đi du lịch
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	13
	Có khả năng quan sát, phán đoán để nhận biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ chúng.
 
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
 
	Cho trẻ quan sát tranh ảnh, video, trò chuyện với trẻ về mối liên hệ giữa cây xanh với môi trường sống của con người, động, thực vật và cách chăm sóc, bảo vệ.
	Sân chơi
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trò chơi: Bé chọn hành vi đúng - sai
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	 
 
 
14
 
 
 
	Biết xung quanh chúng ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú có ích cho con người
	Tài nguyên thiên nhiên
	Cho trẻ xem video về chế biến các món ăn từ các loại hải sản và trò chuyện cùng trẻ
	Lớp học
	VS-AN
	 
	 
	 

	
	
	
	Trò chuyện với trẻ về một số nguyên liệu khai thác từ tài nguyên biển làm thuốc chữa bệnh cho con người: bọt biển xốp đen, hải sâm, cầu gai, rong biển, cá ngựa….
	Lớp học
	VS-AN
	 
	 
	 

	
	
	
	Cho trẻ xem video về khai thác đá vôi, quặng, than, dầu khí và trò chuyện cùng trẻ
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi: Làm bác thợ
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	Cho trẻ xem video về trồng lúa, cây lâu năm, rau hoa quả và cho trẻ thực hành
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	Trò chơi: Bé làm thợ săn
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	Cô và trẻ trò chuyện về khai thác một số cây gỗ quý, dược liệu làm thuốc….
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	15
	Biết ích lợi của việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Hải Phòng
	Khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Hải Phòng
	Cho trẻ xem một số hình ảnh về tài nguyên thiên nhiên như: các loại khoáng sản, tài nguyên biển, rừng phòng hộ, con vật trong rừng, các loại cây - hoa - quả,…. và trò chuyện với trẻ về ích lợi của chúng đối với con người
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	16
 
	Biết một số quy trình làm ra muối, mắm của Cát Hải - Hải Phòng
 
	Quy trình làm ra muối, mắm của Cát Hải - Hải Phòng
 
	Tiết học: Bé khám phá muối Cát Hải
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Cho trẻ xem video quy trình  làm mắm  và trò chuyện cùng trẻ
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	 17
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	Cho trẻ chơi theo ý thích với đất, đá, cát, sỏi và trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật của chúng
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT

	18
	Nhận biết được các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	Tiết học: Đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết chữ số 9
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	19
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	 So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Tiết học: So sánh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 8
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	20
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm đến 10
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khau và đếm.
	Tiết học: Chia 2 phần bằng nhiều cách khác nhau trong phạm vi 8
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	21
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh số lượng của các nhóm
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10  bằng các cách khác nhau và đếm, so sánh số lượng của các nhóm
	Tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	22
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trò chơi: ghép hình
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	23
	Nói được ngày trên đốc lịch, giờ đúng trên đồng hồ và trên điện thoại
	Nhận biết ngày trên đốc lịch, giờ đúng trên đồng hồ và trên điện thoại
	Trò chơi: xếp theo thứ tự
	Sân chơi
	 
	 
	 
	 

	24
	Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi, đặc điểm và sự khác nhau… của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi, đặc điểm, sự khác nhau, các hoạt động... và ý nghĩa của một số nghề: nghề nuôi hải sản, nghề đánh bắt hải sản, nghề làm muối ….
	Tiết học: Bé khám phá khoáng sản quê hương
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	25
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Truyện sáng tạo “Tâm sự của đất”
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	26
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cô cho trẻ nghe bài hát: Em yêu cây xanh; Hát về cây lúa hôm nay; Bến cảng quê hương tôi
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Cho trẻ nghe bài thơ: Bến cảng Hải Phòng
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	 
	 

	27

	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Tiết học: Thơ "Ngày hội rừng xanh"
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Tiết học: Thơ "Bến cảng Hải Phòng
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	28
	Biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Cho trẻ xem video về công việc của một số nghề, trò chuyện cùng trẻ và gợi mở để trẻ kể lại được các tình tiết theo đúng trình tự
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	29
	Biết xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. 
	Cho trẻ chơi ở góc sách, hướng dẫn trẻ tự chọn sách để đọc và xem sách
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	30
	Biết giữ gìn sách, bảo vệ sách
	Giữ gìn sách
	Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc giữ gìn sách và cho trẻ thực hành
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	31
	Biết tự chọn sách tiếng Việt, tiếng Anh để xem - đọc
	Tự chọn sách tiếng Anh, tiếng Việt để xem - đọc
	Lựa chọn sách, tranh ảnh về chủ đề bằng tiếng Việt, tiếng Anh để xem
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	32
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Cho trẻ chơi ở góc sách và gợi mở cho trẻ lựa chọn tranh và sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện.
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	33
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái 
	Tiết học: LQCC: h, k
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	34
	Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác
	Một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc
	Xem tranh ảnh, clip về các trạng thái cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	35
	Biết được ý nghĩa của việc nuôi trồng thủy sản và du lịch 
	Ý nghĩa của việc nuôi trồng thủy sản và du lịch 
	Cho trẻ xem phim về khu nuôi trồng thủy sản của Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà và trò chuyện cùng trẻ
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	36
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng - sai, tốt - xấu; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng - sai, tốt - xấu
	Trò chơi: Bé chọn hành vi đúng - sai
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	37
	Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	Quan sát cảnh vật thiên nhiên. Bảo vệ, chăm sóc cây cối
	Tiết học: Bé yêu rừng xanh
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	38
	Biết giữ gìn vệ sinh môi trường  
	Bỏ rác đúng nơi quy định 
	Cho trẻ thực hành thu gom rác thải khu du lịch
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	 

	39
	Biết một số nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên
	Nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên
	Cho trẻ xem video về khai thác khoáng sản, những tác hại của việc khai thác bừa bãi.
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	40
 
	Biết ích lợi của tài nguyên thiên nhiên mang lại cho con người
	Một số những lợi ích từ nguồn tài nguyên thiên nhiên đem lại cho con người: tài nguyên sinh vật biển, du lịch, năng lượng sạch, tạo ra công việc cho con người…
	Cho trẻ quan sát tranh, video về các nguồn tài nguyên thiên nhiên và trò chuyện với trẻ về những ích lợi của chúng đối với đời sống con người
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Biển Đồ Sơn thân yêu
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	41
	Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa…)
	Giữ gìn bảo vệ môi trường biển, bảo vệ rừng, không làm ô nhiễm đất, nước…
	Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng sai
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	42
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Cho trẻ nghe các âm thanh, các bài hát, bản nhạc về chủ đề tài nguyên thiên nhiên và trò chuyện cùng trẻ
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT

	43

	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cho trẻ nghe và hát các bài hát về chủ đề, gợi mở để trẻ vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư sáng tạo theo bài hát
	Lớp học
	 
	 
	VS-AN
	 

	
	
	
	Cô kể chuyện, đọc thơ: Bến cảng Hải Phòng, ngày hội rừng xanh phù hợp chủ đề thực hiện cho trẻ nghe và trò chuyện cùng trẻ.
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	44
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời, diễn cảm và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát (theo các chủ đề trọng tâm)
	Tiết học: Em yêu cây xanh
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	45
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp, lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
	Làm các đồ dùng đồ chơi trong góc nghệ thuật tạo ra các sản phẩm như chuông gió, vòng ốc, làm các loại con vật từ các nguyên liệu phế thải, làm các loại quả, củ, làm các loại đồ dùng giúp các bác thợ hai thác khoáng sản
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	46
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp, lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
	Tiết học: Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	47
	Biết phối hợp kĩ năng vẽ: nét thẳng, nét xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa và bố cục cân đối
	Sử dụng, phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
	Tiết học: Vẽ núi đá vôi Minh Đức
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	48
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn: làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Sử dụng, phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
	Tiết học: Nghệ nhân Bát Tràng
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	49
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Cô trò chuyện cùng trẻ về các sản phẩm của trẻ và gợi mở để trẻ nhận xét được sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	50
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe hát, nghe nhạc không lời
	Lớp học 
	 
	VS-AN
	 
	VS-AN

	51
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Tiết học: Nghe hát "Hát về cây lúa hôm nay"
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	52
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	53
	Nói lên được ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng trẻ về một số mẫu gợi ý của cô và gợi mở để trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm theo ý thích
	Lớp học
	 
	 
	VS-AN
	 

	54
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	Trò chuyện với trẻ về các dụng cụ gõ đệm (trống, xắc xô, phách tre…) cho trẻ nghe các bài hát và gợi mở để trẻ tự lựa chọn dụng cụ để gõ
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnhvực
	Tổng số
	69
	26
	23
	25
	23

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	18
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	19
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	8
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	9
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	15
	
	
	
	

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	1
	1
	2
	1

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	8
	8
	8
	8

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	4
	3
	3
	3

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	2
	1
	2
	1

	
	
	Hoạt động chiều
	5
	4
	4
	4

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	2
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	1
	0

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tài nguyên biển quê em
	1
	Từ 4/4 đến 8/4/2022
	Nguyễn Thùy Linh
	

	Khoáng sản quê hương
	1
	Từ 11/4 đến  15/4/2022
	Trần Thị Thảo
	

	Bé yêu rừng
	1
	Từ 18/4 đến  22/4/2022
	Nguyễn Thùy Linh
	

	Tài nguyên đất
	1
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	Trần Thị Thảo
	


III. CHUẨN BỊ


	
	Nhánh 1

“Tài nguyên biển quê em”
	Nhánh 2

“Khoáng sản quê hương”
	Nhánh 3

“Bé yêu rừng”
	Nhánh 4

“Tài nguyên đất”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề: “Tài nguyên biển quê em”

- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh.

- Đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh  trong chủ đề.

- Nhạc bài hát: Về biển khơi, Nhà mình đi biển.

- Bài thơ: Bến cảng Hải Phòng

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang học,  trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của tài nguyên biển, lợi ích của tài nguyên biển đối với cuộc sống.
- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề: “Khoáng sản quê hương”

- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh.

- Đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh  trong chủ đề.

- Nhạc bài hát: Tôi là người thợ lò.

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang học,  trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của khoáng sản, lợi ích của tài nguyên thiên nhiên đó đối với cuộc sống của chúng ta.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề: “Bé yêu rừng”

- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh.

- Đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh  trong chủ đề.

- Nhạc bài hát: Em yêu cây xanh

- Bài thơ: Ngày hội rừng xanh

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang học,  trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của tài nguyên rừng, lợi ích của tài nguyên rừng đối với cuộc sống của chúng ta.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề: “Tài nguyên đất”

- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề nhánh.

- Đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh  trong chủ đề.

- Nhạc bài hát: Hát về cây lúa hôm nay

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề đang học,  trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của tài nguyên đất, ích lợi của tài nguyên đất đối với cuộc sống của chúng ta.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 

	Nhà trường
	- Bổ sung nguyên học liệu 

- Duyệt kế hoạch toàn chủ đề, chủ đề nhánh.

- Kiểm tra công tác trang trí môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề “Tài nguyên biển quê em”, tổ chức cho giáo viên dự giờ, học tập, rút kinh nghiệm.

- Phân công lịch HĐNT phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế.
	- Bổ sung nguyên học liệu 

- Duyệt kế hoạch toàn chủ đề, chủ đề nhánh.

- Kiểm tra công tác trang trí môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề “Khoáng sản quê hương”, tổ chức cho giáo viên dự giờ, học tập, rút kinh nghiệm.

- Phân công lịch HĐNT phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế.
	- Bổ sung nguyên học liệu 

- Duyệt kế hoạch toàn chủ đề, chủ đề nhánh.

- Kiểm tra công tác trang trí môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề “Bé yêu rừng”, tổ chức cho giáo viên dự giờ, học tập, rút kinh nghiệm.

- Phân công lịch HĐNT phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế.
	- Bổ sung nguyên học liệu 

- Duyệt kế hoạch toàn chủ đề, chủ đề nhánh.

- Kiểm tra công tác trang trí môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề “Tài nguyên đất”, tổ chức cho giáo viên dự giờ, học tập, rút kinh nghiệm.

- Phân công lịch HĐNT phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế.

	Phụ huynh
	- Dành thời gian trò chuyện với trẻ về chủ đề “Tài nguyên biển quê em”, lợi ích mà tài nguyên biển mang lại.

- Phối kết hợp với giáo viên dạy trẻ các bài thơ, câu chuyện trong chủ đề: Bến cảng Hải Phòng.

- Ủng hộ lớp các nguyên liệu phế thải, tái chế như: bìa cattong, vỏ chai nhựa, lõi giấy,...

- Có ý thức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ y tế.
	- Dành thời gian trò chuyện với trẻ về chủ đề “Khoáng sản quê hương”

- Ủng hộ lớp các nguyên liệu phế thải, tái chế như: bìa cattong, vỏ chai nhựa, lõi giấy,...

- Có ý thức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ y tế.
	- Dành thời gian trò chuyện với trẻ về chủ đề “Bé yêu rừng”, lợi ích mà tài nguyên rừng mang lại.

- Phối kết hợp với giáo viên dạy trẻ các bài thơ, câu chuyện trong chủ đề: Bến cảng Hải Phòng.

- Ủng hộ lớp các nguyên liệu phế thải, tái chế như: bìa cattong, vỏ chai nhựa, lõi giấy, cây xanh, hạt giống,...

- Có ý thức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ y tế.
	- Dành thời gian trò chuyện với trẻ về chủ đề “Tài nguyên đất”, lợi ích mà tài nguyên đất mang lại.

- Phối kết hợp với giáo viên ôn luyện cho trẻ chữ cái, chữ số đã học.

- Ủng hộ lớp các nguyên liệu phế thải, tái chế như: bìa cattong, vỏ chai nhựa, lõi giấy, hạt giống,...

- Có ý thức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ y tế.

	Trẻ
	- Mặc trang phục phù hợp với thời tiết, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tích cực cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp, làm nổi bật lên chủ đề: “Tài nguyên thiên nhiên”

- Cùng cô và bố mẹ sưu tầm các tranh, ảnh về lợi ích của tài nguyên biển: du lịch, thuỷ, hải sản,...

- Thuộc các bài thơ, bài hát trong chủ đề: “Bến cảng Hải Phòng, Nhà mình đi biển”

- Có ý thức đeo khẩu trang khi đến lớp, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
	- Mặc trang phục phù hợp với thời tiết, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tích cực cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp, làm nổi bật lên chủ đề: “Khoáng sản quê hương”

- Cùng cô và bố mẹ sưu tầm các tranh, ảnh về lợi ích của khoáng sản đối với cuộc sống: Chất đốt, vật liệu xây dựng,...

- Trẻ biết hưởng ứng, vận động phù hợp theo giai điệu của bài hát: “Tôi là người thợ lò”

- Có ý thức đeo khẩu trang khi đến lớp, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
	- Mặc trang phục phù hợp với thời tiết, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tích cực cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp, làm nổi bật lên chủ đề: “Bé yêu rừng”

- Cùng cô và bố mẹ sưu tầm các tranh, ảnh về lợi ích của tài nguyên rừng: phòng chống sạt lở, bão, lấy gỗ,...

- Thuộc các bài thơ, bài hát trong chủ đề: “Ngày hội rừng xanh, Em yêu cây xanh”

- Có ý thức đeo khẩu trang khi đến lớp, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
	- Mặc trang phục phù hợp với thời tiết, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tích cực cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp, làm nổi bật lên chủ đề: “Tài nguyên đất”

- Cùng cô và bố mẹ sưu tầm các tranh, ảnh về lợi ích của tài nguyên đất: trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả,...

- Sáng tạo ra được những câu chuyện về chủ đề theo trí tưởng tượng, hiểu biết của trẻ.

- Có ý thức đeo khẩu trang khi đến lớp, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cho trẻ xem video về hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ: Tôm chiên, cá rán, rau luộc, canh ngao,… và cho trẻ thực hành chơi nhóm nấu ăn.

- Cho trẻ quan sát tranh, video về các nguồn tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên biển, đất, rừng, khoáng sản,… và trò chuyện với trẻ về những ích lợi của chúng đối với đời sống con người.
- Cô và trẻ trò chuyện về khai thác một số cây gỗ quý, dược liệu làm thuốc….

- Trò chơi “Bé làm thợ săn”

- Cho trẻ xem tranh về một số món ăn dành cho trẻ bị bệnh táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,… và trò chuyện cùng trẻ

- Cho trẻ nghe các âm thanh, các bài hát, bản nhạc về chủ đề tài nguyên thiên nhiên và trò chuyện cùng trẻ
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Cô và trẻ đi vòng tròn, đi với các kiểu đi, đi về 3 hàng theo nhạc không lời bài hát “Bé yêu biển”

* Trọng động: Tập bài tập phát triển chung kết hợp với lời bài hát “Bé yêu biển” 

- Hô hấp: tiếng gió thổi

+ Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân 

+ Lưng, bụng: Đưa tay lên cao cúi gập người tay chạm mũi bàn chân

+ Chân: Đưa từng chân ra trước khụy gối

+ Bật: Bật tiến về phía trước

- Trò chơi: “Gieo hạt”

* Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân trường 1 vòng rồi nghỉ
	

	3
	Hoạt động học
	“Tài nguyên biển quê em”

(Từ 4 - 8/4/2022)
	PTNN

Thơ: “Bến cảng hải Phòng”
	PTNT

KPKH: “Bé khám phá muối Cát Hải
	PTTC

Ném xa bằng 1 tay
	PTTC – KNXH

Biển Đồ Sơn thân yêu
	PTTM

Nghệ sĩ biển xanh
	

	
	
	“Khoáng sản quê hương”

(Từ 11 - 15/4/2022)
	PTTC

Bò bằng bàn tay và bàn chân
	PTTM

Vẽ núi đá vôi Minh Đức
	PTNT

So sánh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 8
	PTNN

LQCC: h, k
	PTNT

KPKH: Bé khám phá khoáng sản quê hương
	

	
	
	“Bé yêu rừng”

(Từ 18 - 22/4/2022)
	PTTM

Dạy hát “Em yêu cây xanh”
	PTTC - KNXH

“Bé yêu rừng xanh”
	PTNN

Thơ: Ngày hội rừng xanh
	PTTC

Bật nhảy từ trên cao xuống 45 cm
	PTNT

Chia 2 phần bằng nhiều cách khác nhau trong phạm vi 8
	

	
	
	“Tài nguyên đất”

(Từ 25 - 29/4/2022)
	PTNT

Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9.
	PTTM

Nghe hát: Hát về cây lúa hôm nay
	PTTC

Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	PTNN

Truyện sáng tạo: Tâm sự của đất
	PTTM

Nghệ nhân Bát Tràng
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	“Tài nguyên biển quê em”

(Từ 4 - 8/4/2022)
	- Quan sát: Cho trẻ xem quan sát tài nguyên biển như: Tôm, cá, cua,.. và trò chuyện với trẻ về ích lợi của chúng đối với con người

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Chơi với cát và nước
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về cảnh đẹp biển Đồ Sơn

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do: Vẽ phấn tại sân trường
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về công việc đánh bắt của ngư dân trên biển và trò chuyện 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Tại khu vực vườn thể chất
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về tài nguyên biển như: du lịch biển Đồ Sơn, Cát Bà
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Ném lon, kéo mo cau
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về một số Bến Cảng của Hải Phòng. 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Cho trẻ thực hành thu gom rác thải khu du lịch
	

	
	
	“Khoáng sản quê hương”

(Từ 11 - 15/4/2022)
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về núi đá vôi và trò chuyện với trẻ về ích lợi của chúng đối với con người

- TCVĐ: Bỏ giẻ

- Chơi tự do: Vẽ phấn
	- Quan sát: Cho trẻ xem trang phục bảo hộ lao động và trò chuyện với trẻ về ích lợi của chúng đối với con người

- TCVĐ: Nhảy dây

- Chơi tự do: Đu quay, cầu trượt
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về công việc khai khác than của thợ mỏ và trò chuyện với trẻ..

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do: Tại khu vực sân trường
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về một số đồ dùng dụng cụ khai thác khoáng sản: xẻng, cào.
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Tổ chức cho trẻ chơi thi đá bóng đang lăn
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh quá trình sản xuất xi măng  và trò chuyện với trẻ về ích lợi của chúng đối với con người

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do: Tại hiên chơi
	

	
	
	“Bé yêu rừng”

(Từ 18 - 22/4/2022)
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về tài nguyên thiên nhiên: rừng phòng hộ và trò chuyện với trẻ về ích lợi của rừng đối với con người

- TCVĐ: Đá bóng

- Chơi tự do: Trò chơi: Bé đi du lịch
	- Quan sát: Cho trẻ xem hình ảnh về đồi Thiên Văn  và trò chuyện với trẻ 

- TCVĐ: Nhảy dây

- Chơi tự do: Tại vườn thể chất
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về công việc chặt phá rừng bừa bãi và trò chuyện với trẻ về tác hại của việc chặt phá rừng

- TCVĐ: Bé nào nhanh nhất.

- Chơi tự do: Tại khu vực hiên chơi
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về con vật sống trong rừng: khỉ, huơu cao cổ...

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Tại khu vực đu quany, cầu trượt
	- Quan sát: Cho trẻ xem hình ảnh cấp độ dự báo cháy rừng 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Tại hiên chơi
	

	
	
	“Tài nguyên đất”

(Từ 25 - 29/4/2022)
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về các loại đất: đất sét, đất trồng... và trò chuyện với trẻ về ích lợi của chúng đối với con người

- TCVĐ: Những vận động viên tài ba

- Chơi tự do: Tại sân trường
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số dụng cụ đào, xới đất; cào, cuốc,... 

- TCVĐ: Chăn vịt

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đất, đá, cát, sỏi và trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật của chúng
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về quy trình làm gốm từ đất sét 

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do: Tại khu vực hiên chơi
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về ích lợi của đất đối với con người

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do: Chơi với cát và nước
	- Quan sát: Cho trẻ xem một số hình ảnh về việc cải tạo, bảo vệ tài nguyên đất

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Vẽ phấn
	

	5
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Cho trẻ xem video về chế biến các món ăn từ các loại hải sản: mực chiên, tôm rán, ốc luộc, canh ngao,... và trò chuyện cùng trẻ

- Trò chuyện với trẻ về một số nguyên liệu khai thác từ tài nguyên biển làm thuốc chữa bệnh cho con người: bọt biển xốp đen, hải sâm, cầu gai, rong biển, cá ngựa…

- Nghe hát, nghe nhạc không lời

- Cho trẻ nghe và hát các bài hát về chủ đề, gợi mở để trẻ vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư sáng tạo theo bài hát: “Về biển khơi, bé yêu biển lắm, em yêu cây xanh”, 

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng trẻ về một số mẫu gợi ý của cô và gợi mở để trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm theo ý thích

	6
	Hoạt động chiều
	“Tài nguyên biển quê em”

(Từ 4 - 8/4/2022)
	- Cho trẻ xem video quy trình  làm mắm  và trò chuyện cùng trẻ
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

Cô cho trẻ nghe bài hát:  bến cảng quê hương tôi
	· Nhóm 1: Trẻ học toán IQ

- Nhóm 2: Cho trẻ nghe bài thơ: Bến cảng Hải Phòng.
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

Ôn số 8 tiết 2
	Cho trẻ xem phim về khu nuôi trồng thủy sản của Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà và trò chuyện cùng trẻ
	

	
	
	“Khoáng sản quê hương”

(Từ 11 - 15/4/2022)
	- Cho trẻ xem video về khai thác đá vôi và trò chuyện cùng trẻ
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

- Cho trẻ xem video về khai thác dầu mỏ và trò chuyện cùng trẻ
	· Nhóm 1: Trẻ học toán IQ

- Nhóm 2: Cho trẻ xem video về khai thác khoáng sản, những tác hại của việc khai thác bừa bãi.
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

Cho trẻ xem video về khai thác than, dầu khí và trò chuyện cùng trẻ
	Cho trẻ xem video về công việc, dụng cụ khai thác, trang phục bảo hộ và gợi mở để trẻ kể lại được các tình tiết theo đúng trình tự
	

	
	
	“Bé yêu rừng”

(Từ 18 - 22/4/2022)
	- Cho trẻ xem video và trò chuyện cùng trẻ, tạo một số tình huống về cách phòng tránh những hành động nguy hiểm và cho trẻ thực hành
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2:  Cô cho trẻ nghe bài hát: Em yêu cây xanh
	· Nhóm 1: Trẻ học toán IQ

- Nhóm 2: Xem tranh ảnh, clip về các trạng thái cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

Cho trẻ nghe bài thơ: Ngày hội rừng xanh
	Trò chuyện với trẻ về các dụng cụ gõ đệm (trống, xắc xô, phách trẻ…) cho trẻ nghe các bài hát và gợi mở để trẻ tự lựa chọn dụng cụ để gõ
	

	
	
	“Tài nguyên đất”

(Từ 25 - 29/4/2022)
	· - Cho trẻ xem video về trồng lúa, cây lâu năm, rau hoa quả và cho trẻ thực hành
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

Cô cho trẻ nghe bài hát: Hát về cây lúa hôm nay
	· Nhóm 1: Trẻ học toán IQ

- Nhóm 2: Cô kể chuyện sáng tạo phù hợp với chủ đề đang thực hiện cho trẻ nghe và trò chuyện cùng trẻ..
	· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

· Nhóm 2: 

Cho trẻ xem video về trồng lúa, cây lâu năm, rau hoa quả và cho trẻ thực hành
	Cô trò chuyện cùng trẻ về các sản phẩm của trẻ và gợi mở để trẻ nhận xét được sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn

- Đầu bếp tí hon
	- Trẻ biết một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.

- Biết bày và giới thiệu món ăn trong thực đơn

- Trẻ hòa đồng trong nhóm bạn chơi, thân thiện đoàn kết với bạn bè.


	- Cho trẻ chơi nhóm nấu ăn và hướng dẫn trẻ làm quen với một số cách chế biến các món ăn, thức uống.
	- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn.

- Táp lô các món ăn, đồ uống.

- Thực đơn trong tuần

- Thực phẩm: tôm, cua, cá, rau, củ quả, ngao, sò, ốc, rong biển, các loại sinh tố,...
	x


	x
	x
	x

	
	
	Bác sĩ

- Bệnh viện đa khoa


	- Trẻ biết đón tiếp bệnh nhân, hỏi thông tin cá nhân, tình trạng bệnh của bệnh nhân. 

- Biết động viên bệnh nhân thông qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt…

- Biết cách bán thuốc, đóng gói thuốc và dặn bệnh nhân uống thuốc đúng giờ.

- Biết đi khám bệnh cho những người xung quanh, biết cách giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân.
	- Mặc trang phục bác sĩ, đeo khẩu trang, găng tay đầy đủ.

- Nhắc nhở bệnh nhân biết chờ đến lượt khi khám bệnh, thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt.

- Trẻ thực hiện các thao tác: ghi sổ, khám bệnh, bán thuốc, gói thuốc...

- Nhắc nhở bệnh nhân chú ý mặc trang phục phù hợp, giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết giao mùa.
	- Trang phục bác sĩ, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, sổ y bạ, bút chì.

- Đồ chơi: thuốc  dụng cụ khám, chữa bệnh
	x


	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng

- Cửa hàng tạp hoá
	- Trẻ biết chào mời khách, giới thiệu các mặt hàng, nói giá tiền, nhận tiền bằng 2 tay, cảm ơn…

- Biết sắp xếp, trưng bày hàng hoá gọn gàng, bắt mắt.

- Biết ứng xử, giao tiếp với khách hàng
	- Thực hiện các thao tác: Sắp xếp bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng,…

- Thoả thuận giá cả, tư vấn mặt hàng phù hợp.
	- Bảng giá hàng mới về, tiền, cân.                  

- Các loại cây giống, đất trồng.

- Các loại đồ dùng, dụng cụ khai thác khoáng sản, thuỷ hải sản, làm muối: cào, cuốc, xẻng, lưới,...

- Các loại trang phục bảo hộ: quần áo, mũ, găng tay, ủng,... 

- Các loại vật liệu xây dựng: Xi măng, cát, tre, gỗ,...

- Các loại thuỷ hải sản: Cá, tôm, cua, sò,...

- Các sản phẩm từ đất: nồi đất, bình hoa gốm, gạch...

- Đồ chơi: dép, mũ, quần áo, ba lô, phao, kính, ô, quần áo bơi,...

- Đồ chơi: rau, củ, quả...
	
	
	
	

	2
	Góc xây dựng
	Công trình của bé
	- Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trong nhóm chơi. Biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, biết lựa chọn vật liệu lắp ráp thành công trình theo gợi ý của cô và thực hiện đến cùng trong nhóm.

- Trẻ hòa đồng trong nhóm bạn chơi, thân thiện đoàn kết với bạn bè.

- Trẻ lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
	- Trẻ về nhóm, cùng nhau thoả thuận về chủ đề, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Trẻ mặc trang phục, đội mũ xây dựng.

- Trẻ thực hiện được các thao tác: lắp ghép, xếp chồng, xếp đứt quãng, trồng cây...

- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi xong.
	- Mẫu của cô: 

+ Xây bãi biển quê em

+ Xây nhà máy khoáng sản Thuỷ Nguyên

+ Trồng rừng phòng hộ

+ Nhà máy đất nung

- Đồ chơi xây dựng: gạch, bộ lắp ghép nút, hình hoa, bộ sửa chữa, chăm sóc cây…

- Các loại cây xanh, mô hình nhà, mô hình bãi biển,...
	x


	x
	x
	x

	3
	Góc học tập
	1. Các trò chơi khám phá
	- Trẻ biết phân biệt một số hành vi đúng - sai trong chủ đề tài nguyên thiên nhiên. 


	- Trò chơi: Hành vi đúng - sai về khai thác khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, đánh bắt hải sản bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định,...
	- Bảng chơi phân loại.

- Lô tô, hình ảnh về các hành vi đúng – sai.

- Mẫu gợi ý của cô.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết được quy trình làm muối
	- Trò chơi: Xếp quy trình làm muối
	- Bảng chơi

- Lô tô về quy trình làm muối

- Mẫu gợi ý của cô
	x
	
	
	

	
	
	
	- Biết phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên.
	- Trò chơi: Phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên: Rừng, biển, đất, khoáng sản
	- Bảng chơi

- Lô tô các loại tài nguyên

- Mẫu gợi ý của cô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết được các ích lợi của đất đối với con người và động, thực vật.
	- Trò chơi: Đất để làm gì?
	- Bảng chơi

- Lô tô về ích lợi của đất và những tài nguyên khác.

- Mẫu gợi ý của cô
	
	
	
	x

	
	
	2. Trò chơi chữ cái
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên như: Vỏ ngao, sò, ốc,... để xếp thành chữ cái h, k.
	- Trò chơi: Ghép hình chữ cái h, k
	- Bảng chơi

- Vỏ ngao, sò, ốc,...

- Mẫu của cô
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm và gạch chân những chữ cái h, k có trong các bài thơ, câu chuyện cô đã chuẩn bị.
	- Trò chơi: Gạch chân chữ cái
	- Bảng chơi

- Bài thơ, câu chuyện trong chủ đề

- Bút, khăn lau, rổ.

- Mẫu gợi ý
	
	x
	
	

	
	
	3. Trò chơi với số
	- Trẻ biết thêm bớt, phân chia số lượng trong phạm vi 8.
	- Trò chơi: Thêm bớt, phân chia số lượng
	- Bảng chơi

- Lô tô về tài nguyên thiên nhiên

- Mẫu gợi ý
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết chữ số 9.
	- Trò chơi: Số 9 kì diệu
	- Bảng chơi

- Lô tô số lượng và chữ số 9

- Đồ dùng đồ chơi có số lượng 9

- Mẫu gợi ý của cô
	
	
	
	x

	
	
	4. Trò chơi dân gian
	- Trẻ biết đan hai bàn tay lại với nhau và dùng hai ngón trỏ cắp khéo léo những viên sỏi sao cho không bị rơi, chạm vào các viên sỏi khác và bỏ vào giỏ
	- Trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ
	- Bảng chơi 

- Sỏi

- Giỏ
	x
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi ô ăn quan, biết lấy sỏi dải đều các ô.
	- Trẻ chơi trò chơi: Ô ăn quan
	- Bảng chơi

- Sỏi
	
	x
	
	x

	
	
	5. Trò chơi thông minh, công nghiệp
	- Trẻ biết cách sử dụng và chơi các trò chơi thông minh; biết phát âm dúng âm tiếng Anh theo máy học song ngữ
	- Trò chơi:

+ Xếp hình nam châm Magnetic trí tuệ

+ Bảng tính IQ

+ Bé học song ngữ

+ Trồng nấm tạo hình


	- Đồ chơi xếp hình nam châm công nghiệp

- Bảng tính IQ

- Máy học song ngữ

- Bảng ghim, ghim nấm
	x
	x
	x
	x

	
	
	6. Trò chơi Kidsmart
	- Trẻ chủ động tương tác với các trò chơi Kidsmart trên máy tính
	- Trò chơi: 

+ Điều kỳ diệu từ con số

+ Toa tàu bí ẩn
	- Máy tính
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc sách
	- Tủ sách tài nguyên
	- Trẻ biết lựa chọn sách, tranh và sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện, thích xem và đọc các loại sách khác nhau.

- Biết sử dụng các nhân vật rối phù hợp.

- Biết phát âm một số từ đơn giản về chủ đề.

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong góc.
	- Trẻ xem và đọc thơ chữ to bài thơ “Bến cảng Hải Phòng”, “Ngày hội rừng xanh”
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh và các con rối.
	- Sa bàn rối 

- Bàn ghế, que chỉ

- Trang phục đóng kịch, đọc thơ

- Sách, rối ngón, rối bàn tay, tranh sáng tạo về chủ đề.

- Bài thơ chữ to “Bến cảng Hải Phòng”, “Ngày hội rừng xanh”
- Sách, tranh tiếng anh
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	Nghệ nhân Hải Phòng
	- Biết phối hợp kĩ năng vẽ: nét thẳng, nét xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa và bố cục cân đối. 
	- Vẽ tranh về chủ đề: 

+ Vẽ tài nguyên quê em

+ Rừng xanh, núi đá vôi

+ Vẽ cảnh đẹp quê hương, vẽ biển,...


	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết phối hợp các kĩ năng nặn: làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	- Nặn các sản phẩm từ đất: 

+ Niêu đất, gạch, lọ hoa..

+ Nặn các loại hải sản biển.
	
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên tạo ra các sản phẩm theo ý thích về chủ đề
	- Làm đồ dùng khai thác khoáng sản.

- Làm tranh khu rừng bằng lá cây

- Làm các con vật từ: vỏ sò, ốc, ngao,...

- Làm tranh bằng cát, sỏi
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ thích chơi với màu nước và biết cách pha trộn màu nước để vẽ tranh về chủ đề theo tưởng tượng.
	- Vẽ tranh màu nước về cảnh biển, cảng biển quê hương,...


	
	x
	
	
	

	6
	Góc vận động
	- Trẻ giữ được thăng bằng khi thực hiện các vận vượt chướng ngại vật, đi cà kheo, nhảy bao bố….
	- Vượt chướng ngại vật, đi cà kheo, nhảy bao bố, ném vòng, bowlling,...


	
	x
	x
	x
	x

	7
	Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết dùng những đồ dùng như: bình tưới, khăn lau,... để tưới nước sao cho bề mặt của đất ẩm, không tưới quá nhiều nước.

- Trẻ biết cách chơi các trò chơi với cát và nước sao cho thật khéo léo.
	- Trò chơi: Bé chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây,...

- Trò chơi: 

+ Xây lâu đài cát

+ Đồng hồ cát

+ Dòng chảy của nước

+ Nước lăn tròn trên giấy

+ Viên đá ngọt ngào
	- Dụng cụ chăm sóc cây: bình tưới, xẻng, cào, găng tay, khăn lau,...

- Bảng theo dõi sự phát triển của cây

- Cát, nước, đá

- Đồ chơi dòng chảy của nước: ống nước, gáo, thùng chứa nước,...
	
	
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Tài nguyên biển quê em”

Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Thơ: Bến cảng Hải Phòng (Nguyễn Hồng Kiên)

I. Mục đích – Yêu cầu

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ “Bến cảng Hải Phòng”, nhớ tên tác giả: Nguyễn Hồng Kiên và đọc thuộc bài thơ diễn cảm cùng cô.

- Rèn kĩ năng đàm thoại lưu loát, nói to, rõ ràng và phát âm chuẩn tiếng việt cho trẻ; Quan tâm đến sửa sai cho trẻ và lỗi phát âm tiếng địa phương như âm: n – l, dấu ? ~
- Giáo dục trẻ biết được lợi ích của biển, biết bảo vệ và gìn giữ tài nguyên biển đảo quê hương. 
II. Chuẩn bị

- Hình ảnh sa bàn rối nước nói về nội dung bài thơ.

- Máy vi tính, nhạc bài hát: Về biển khơi

- Mô hình bến cảng chơi trò chơi
III. Tiến hành

HĐ1: Thuyền về bến

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Thuyền về bến”

- Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội ngồi thành một hàng dọc, trẻ ngồi sau để chân lên đùi bạn ngồi trước và làm động tác mô phỏng chèo thuyền ra khơi. Khi có hiệu lệnh: “Trời sắp có bão” thì trẻ nhanh chóng chèo thuyền về bến.

- Luật chơi: Đội nào về bến nhanh nhất sẽ dành chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1 – 2 lần.

- Trò chuyện: + Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?

+ Bến cảng dùng để làm gì? (Tại sao cần phải có bến cảng?)

+ Chúng mình biết bến cảng nào ở Hải Phòng? 

- Cô chốt lại: Hải Phòng có rất nhiều các bến cảng như: Cảng Đình Vũ, cảng Chùa Vẽ, cảng Nam Hải,... hôm nay lớp mình sẽ thăm quan các bến cảng đó qua bài thơ: Bến cảng Hải Phòng, của nhà thơ: Nguyễn Hồng Kiên.
HĐ2: Bến cảng Hải Phòng

- Hỏi trẻ: Lớp mình có ai biết bài thơ Bến cảng Hải Phòng không? (Nếu trẻ biết cho trẻ đọc một lần. Nếu trẻ khôngeets cô đọc mẫu cho trẻ nghe)
- Cô đọc bài thơ: “Bến cảng Hải Phòng” cho trẻ nghe 2 lần

+ Lần 1 cô đọc diễn cảm, kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.

- Hỏi trẻ: Vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
* Cô cho trẻ hát và vận động theo bài“Về biển khơi” đi đến sa bàn rối
+ Lần 2 cô đọc kết hợp bài thơ: “Bến cảng Hải Phòng” kết hợp với sa bàn rối nước

+ Cô kết hợp giải thích một số từ khó:  . Nổi bồng bềnh: sóng đánh trôi, nghiêng qua nghiêng lại.

  . Hửng sáng: trời gần sáng

* Đàm thoại nội dung bài thơ: 

- Bài thơ nói về điều gì?

- Trong bài thơ bạn nhỏ đi thăm ai?

- Bạn nhỏ trong bài thơ đi đâu? Bạn nhỏ đi thăm bên cảng và chú hải quân vào lúc nào?

- Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của bến càng thế nào? (Vẻ đẹp của bến cảng được miêu tả qua các câu thơ nào?)
- Khi nhìn ra phía xa mặt biển bạn nhỏ liên tưởng tới điều gì? (Giữa mặt nước mênh mông bạn nhỏ nhìn thấy gì?)
- Tại sao nước biển đang màu xanh lại chuyển màu hồng? (Điều gì sảy ra với nước biển khi mặt trời lên?)
- Ngọn cờ được tác giả so sánh như thế nào?
- Hôm nay nghỉ trong cảng, ngày mai tàu ra khơi để làm gì?

=> Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, biết giữ gìn và bảo vệ cảng biển quê hương.

HĐ3: Về biển khơi
- Cô và trẻ hát, vận động bài hát: “Về biển khơi” về 3 tổ ngồi đọc thơ.

- Cả lớp đọc thơ cùng cô 2 - 3 lần

- Tổ chức cho trẻ thi đua đọc thơ dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân đọc xen kẽ, đọc nối tiếp.
- Cô chú ý rèn phát âm chuẩn, sửa ngọng, sửa sai cho trẻ.

- Hỏi trẻ: Tên bài thơ, tên tác giả?

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần (mời trẻ lên đóng minh họa hoạt cảnh bài thơ)
* Kết thúc: Cô cùng trẻ đọc: “Đồng dao biển cả” kết thúc hoạt động:

“Nu na nu nống

Nu nống nu na

Đánh trống phất cờ

Biển cả xa bờ

Có hai quần đảo

Hoàng Sa – Trường Sa

Tên gọi thiết tha

Trong lòng dân Việt

Bao nhiêu đời qua

Tàu ai đi qua

Thuyền ai đi lại

Nước Việt mãi gọi

   Hoàng sa – Trường Sa.”

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ

(Các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ăn uống, nhiệt độ, mức độ tham gia các hoạt động thế nào?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

(Mức độ tham gia hoạt động: ít thoải mái; hay chủ động tham gia các hoạt động? Thái độ: tích cực; không tích cực?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
(Khả năng tiếp thu bài học của trẻ trong tiết học đạt được bao nhiêu % kiến thức, kĩ năng để điều chỉnh kế hoạch giáo dục, có thể củng cố các kĩ năng chưa đạt được trong HĐ góc,…)                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức

Đề tài: Bé khám phá muối Cát Hải

I. Mục đích – Yêu cầu

- Trẻ biết muối được làm ra từ nước biển và là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá. Biết được quy trình làm muối, các hoạt động, đồ dùng, dụng cụ dùng để tạo ra hạt muối. Lợi ích của muối đối với đời sống con người.

- Rèn trẻ khả năng ghi nhớ, phát triển tư duy có chủ định, biết làm thí nghiệm với những hạt muối và xếp đúng quy trình làm muối
- Giáo dục trẻ biết quý trọng những hạt muối, biết ơn những người nông dân vất vả, biết quảng bá nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của biển Hải Phòng.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô

- Tivi, máy tính, que chỉ

- Đoạn phim, tư liệu về quy trình làm muối, các loại muối, lợi ích của muối.

- Nhạc bài hát: Hạt muối quê hương

2. Đồ dùng của trẻ

- Bếp, niêu đất, muối, đũa

- Muối, nước tinh khiết

- Lô tô về các đồ dùng, hoạt động khi làm muối

III. Tiến hành

HĐ1: Vè tài nguyên
	“Ve vẻ vè ve

Đọc vè cùng bé

Hải Phòng đẹp giàu

Phong phú tài nguyên

Du lịch Đồ Sơn

Đá vôi Minh Đức

Biển đảo Cát Bà

Thiên nhiên hùng vĩ
	Nuôi trồng thuỷ sản

Hút khách gần xa

Làng muối Cát Hải

Nổi danh khắp vùng

Quê hương ta đó

Sẵn sàng hội nhập

Ve vẻ vè ve

Đọc vè cùng bé”



- Trò chuyện: + Trong bài vè có nhắc đến những tài nguyên thiên nhiên nào? (Thế nào thì được gọi là tài nguyên thiên nhiên?)

 + Theo chúng mình, tài nguyên nào là quan trọng nhất? Vì sao?

 + Chúng ta đã được sử dụng các tài nguyên nào?

 + Khi đi tắm biển thì thấy nước biển có vị gì? Vì sao?

- Cô khái quát lại: Chính vì nước biển có vị mặn nên cha ông ta từ ngày xưa đã biết tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên biển vô tận để làm ra những hạt muối, cung cấp cho cuộc sống của chúng ta hằng ngày, giúp các món ăn trở lên chọn vị, đậm đà hơn,... 
- Cho trẻ hát và vận động bài hát: Bé yêu biển lắm đi xem video
HĐ2: Muối trong mắt bé

- Cô cho trẻ xem video: Quy trình làm muối
- Hỏi trẻ:  + Chúng mình vừa xem đoạn phim nói về điều gì?

+ Theo chúng mình, muối được làm từ tài nguyên thiên nhiên nào?

+ Mặt ruộng để làm muối được làm bằng gì? (Vôi và tro)

+ Người dân đã tận dụng điều gì từ thiên nhiên để đưa nước biển vào các ruộng muối? (Thuỷ triều lên)

+ Nhờ vào yếu tố nào từ thiên nhiên để giúp hơi nước trong ruộng bốc hơi, khiến muối kết tụ lại?

+ Vậy quy trình làm muối gồm những bước nào?

- Cô chốt lại: Nhờ sự kết hợp của tài nguyên thiên nhiên là nước biển và ánh nắng mặt trời đã tạo ra muối. Đầu tiên người dân sẽ lấy nước từ biển vào ruộng. Sau đó sẽ phơi ruộng nước dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi nước bốc hơi hết. Cuối cùng người dân sẽ dùng các dụng cụ để thu gom muối rồi đóng gói.

+ Khi làm muối các cô chú công nhân đã sử dụng những đồ dùng gì?

- Cho trẻ đứng dậy tại chỗ làm động tác: cào muối, xúc muối, gánh muối,...

+ Muối có vị gì? Được dùng để làm gì?

+ Chúng mình sẽ làm gì để tỏ lòng biết ơn các bác nông dân đã làm ra hạt muối?

- Giáo dục trẻ: Phải biết quý trọng những hạt muối, không được sử dụng lãng phí vì nếu thiếu muối sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ như: thiếu chất, mệt mỏi,... Biết ơn những người lao động, bảo vệ nguồn tài nguyên biển dồi dào.

HĐ3: Sự kỳ diệu của muối

* Thí nghiệm: Bé làm muối
- Chia lớp thành 2 nhóm, cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm làm thí nghiệm: Bé làm muối

- Hỏi trẻ về các dụng cụ làm thí nghiệm: bếp, niêu đất, đũa, nước, muối.

- Đầu tiên, cho trẻ đổ nước vào ½ nồi, đun cho nước ấm lên rồi cho 100gam muối khuấy đều, sau đó tiếp tục đun cho đến khi nước trong nồi bốc hơi hết.

- Hỏi trẻ: Khi cho muối vào và khuấy đều thì điều gì xảy ra?

- Cho trẻ tiếp tục làm thí nghiệm: Sau khi muối tan hết thì tiếp tục đun sôi hỗn hợp cho đến khi nước trong nồi bốc hơi hết. Cho trẻ quan sát kết quả.

- Hỏi trẻ:  + Sau khi nước bốc hơi hết thì điều gì xảy ra?

+ Những bột mịn ấy có màu gì? Cho trẻ nếm thử mùi vị.

+ Chúng mình có kết luận gì?

- Cô chốt lại: Vì trong nước là hai hỗn hợp chất là nước và muối. Khi chúng ta sử dụng biện pháp đun nóng để nước bay hơi hết thì còn muối sẽ kết tinh lại. (cũng giống như những bác nông dân sử dụng nguyên liệu thiên nhiên là năng lượng mặt trời để nước biển bay hơi, muối sẽ đọng lại trên ruộng) 

* Trò chơi: Thợ muối đua tài

- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, mỗi đội sẽ chọn những hình ảnh về đồ dùng, hoạt động trong quá trình làm muối gắn lên bảng của đội mình.

- Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc đội nào gắn được đúng nhiều hình ảnh theo yêu cầu của cô thì sẽ dành chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1 – 2 lần. Nhận xét, tuyên dương trẻ.

* Kết thúc: Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Hạt muối quê hương” và đi ra ngoài

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ

(Các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ăn uống, nhiệt độ, mức độ tham gia các hoạt động thế nào?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

(Mức độ tham gia hoạt động: ít thoải mái; hay chủ động tham gia các hoạt động? Thái độ: tích cực; không tích cực?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
(Khả năng tiếp thu bài học của trẻ trong tiết học đạt được bao nhiêu % kiến thức, kĩ năng để điều chỉnh kế hoạch giáo dục, có thể củng cố các kĩ năng chưa đạt được trong HĐ góc,…)                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất

Đề tài: Ném xa bằng một tay

I. Mục đích – Yêu cầu

- Trẻ biết cách thực hiện vận động: Ném xa bằng 1 tay, biết dùng sức của tay để đẩy vật đi xa. Trẻ nhớ tên vận động và biết cách chơi trò chơi vận động: Chuyển cát.

- Rèn kỹ năng định hướng trong không gian, việc kết hợp giữa tay và mắt, phát triển cơ tay cho trẻ.

- Tích cực tham gia các hoạt động, biết tập trung chú ý và thực hiện theo hiệu lệnh của cô.

II. Chuẩn bị

- Sân tập rộng, thoáng mát

- Trang phục gọn gàng

- 60 túi cát
- Nhạc thể dục không lời
III. Tiến hành

HĐ1: Thể thao Bãi Biển Đồ Sơn

- Cô giới thiệu đại hội “Thể thao bãi biển Đồ Sơn”
- Cho trẻ đi bằng các kiểu đi khác nhau: đi thường, đi khom, đi nhanh, đi chậm, mũi chân, gót chân,... trên nền nhạc không lời

- Trẻ về 4 hàng ngang để cùng tập thể dục.

HĐ2: Bé cùng thi tài

a, Bài tập phát triển chung: (Mỗi động tác tập 2x8 nhịp)
- Động tác tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân

- Động tác chân: Chân giơ ra trước khuỵa gối

- Động tác bụng: Nghiêng người sang hai bên

- Động tác bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

* Động tác nhấn mạnh: Động tác tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân (2x8 nhịp)
b, Vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay

- Cô chia lớp mình thành 2 đội: 

- Trẻ về đội hình 2 hàng ngang quay mặt vào nhau. Cho trẻ quan sát sân tập.

- Hỏi trẻ: + Chúng mình thấy trên sân có những gì?

+ Với đồ dùng này, có thể chơi trò chơi nào, hay tập được những vận động gì?

- Bây giờ, chúng ta sẽ tham gia cuộc thi: Bé yêu tài nguyên thiên nhiên với phần thi Ném xa bằng 1 tay.

- Cô mời 2 bạn lên thực hiện vận động. Mời các bạn nhận xét bạn tập.

- Cô làm mẫu lại vận động (nếu trẻ làm chưa chính xác)

- Hỏi trẻ: Cô vừa thực hiện xong vận động gì?

- Cô phân tích cách tập (nếu trẻ không nói được): Khi có hiệu lệnh chuẩn bị: cô đứng chân trước, chân sau, tay cô cầm túi cát cùng với phía chân đứng sau. Khi có hiệu lệnh Ném, cô đưa túi cát từ trước – ra sau – lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở thời điểm mà tay đưa cao nhất. Ném xong thì đi về cuối hàng đứng.

- Bạn nào xung phong lên thể hiện tài năng đầu tiên? (Mời 2 trẻ lên tập cho cả lớp xem)

- Hỏi trẻ: + Hai bạn vừa tập vận động gì?

                           + Tập như thế nào?

- Lần lượt mời 2 trẻ lên tập cho tới khi hết. (chú ý động viên, khuyến khích, sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ thi đua giữa hai đội: trong thời gian một bản nhạc đội nào thực hiện vận động ném xa bằng 1 tay nhanh hơn thì sẽ dành chiến thắng.

- Hỏi trẻ: + Chúng mình vừa thực hiện vận động gì?

  + Tập vận động như thế nào?

- Mời 2 trẻ lên tập lại vận động một lần.

c, Trò chơi vận động: Chuyển cát

- Tổ chức cho trẻ tham gia phần thi: Chuyển cát
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, mỗi đội ngồi thành 1 hàng ngang. Khi có hiệu lệnh của cô, bạn đầu hàng dùng chân gắp túi cát và chuyển cho bạn tiếp theo, bạn sau cũng sẽ dùng chân để đón lấy túi cát của bạn phía trước. Cứ như vậy, chuyển đến cho bạn cuối hàng. Bạn cuối hàng cũng sẽ dùng chân để đón túi cát và cho vào rổ của đội mình. 

- Luật chơi: Trong quá trình chơi, trẻ không được sử dụng tay. Khi kết thúc một bản nhạc, đội nào chuyển nhanh, được nhiều túi cát hơn sẽ là đội thắng cuộc.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1 – 2 lần. Bao quát, nhận xét sau khi trẻ chơi.

HĐ3: Bé nhận thưởng

- Hôm nay, cả 2 đội đều tham gia hết mình, thể hiện rất xuất sắc trong tất cả các phần thi. Vì vậy, ban tổ chức quyết định cả 2 đội đều được nhận phần quà từ ban tổ chức.

* Kết thúc: Cho trẻ đi lại thật nhẹ nhàng để thư giãn quanh lớp rồi đi nhận giải thưởng.

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ

(Các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ăn uống, nhiệt độ, mức độ tham gia các hoạt động thế nào?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

(Mức độ tham gia hoạt động: ít thoải mái; hay chủ động tham gia các hoạt động? Thái độ: tích cực; không tích cực?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
(Khả năng tiếp thu bài học của trẻ trong tiết học đạt được bao nhiêu % kiến thức, kĩ năng để điều chỉnh kế hoạch giáo dục, có thể củng cố các kĩ năng chưa đạt được trong HĐ góc,…)                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: PTTC – KNXH

Đề tài: Biển Đồ Sơn thân yêu

I. Mục đích – Yêu cầu

- Trẻ biết yêu biển quê hương qua những hình ảnh đẹp về biển Đồ Sơn. 

- Trẻ biết thể hiện tình yêu biển Đồ Sơn quê hương qua những lời nói, việc làm của trẻ và cùng hợp tác với bạn để tham gia các trò chơi.

- Giáo dục trẻ biết yêu, biết tự hào về biển Đồ Sơn quê hương và cùng giữ gìn và bảo vệ tài nguyên biển quê hương mà thiên nhiên đem lại bằng những hành động thiết thực.
II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô:

- Video về về cảnh đẹp và một số hoạt động trên biển Đồ Sơn

- Tivi, máy tính, bàn ghế đủ cho trẻ hoạt động

- Hộp quà cho trẻ

- Nhạc bài hát: Nhà mình đi biển, Xin chào biển xanh

2. Đồ dùng của trẻ:

- Tranh về du lịch biển Đồ Sơn, que chỉ, bảng quay đa năng

- Thùng rác: tái chế được, không tái chế được. Các loại rác: túi nilông, vỏ sò, ốc, vỏ chai nhựa, lá cây,…

- Giấy màu, bàn ô sin

III. Tổ chức

HĐ1: Âm thanh của biển
- Hỏi trẻ: + Tay đâu, tay đâu? Bàn tay nhỏ xíu, áp lên má, nhắm mắt lại,… lắng nghe âm thanh. (Cô mở tiếng sóng biển cho trẻ nghe)

+ Bé nghe gì nào? Bé có nghe gì không?

- Mời trẻ khám phá hộp quà mà cô chuẩn bị.

- Hỏi trẻ:  + Bên trong có gì?

+ Chúng mình có biết ở đâu có con ốc này?

+ Cho lần lượt trẻ nhắm mắt lại, áp vỏ ốc vào tai nghe thử xem có âm thanh gì? Tưởng tượng xem mình đang ở đâu?

- Cho trẻ hát “Nhà mình đi biển” đến xem video mà cô đã chuẩn bị 

HĐ2: Biển Đồ Sơn thân yêu

- Cô và trẻ cùng đi xem phim: “Biển Đồ Sơn thân yêu”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung phim:

+ Chúng mình vừa được xem phim nói về điều gì? 
+ Trong phim con thấy những hình ảnh gì về biển Đồ Sơn? (Cho trẻ kể về nội dung trong phim: lợi ích của biển như du lịch, đánh bắt hải sản…) 
+ Qua bộ phim chúng mình yêu thích những hình ảnh nào? Vì sao?
- Cho trẻ đứng lên làm động tác quăng lưới, kéo lưới
+ Trong bộ phim còn có hình ảnh gì? (Trong phim còn xuất hiện hình ảnh một hòn đảo, đó là đảo gì?)
+ Ngoài ra còn biết đảo nào nữa?
+ Có cảm nhận gì về bãi biển Đồ Sơn quê hương? (Cho trẻ nói lên tình cảm của mình)
              + Con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương?

- Cô giáo dục trẻ: Biển đảo là một tài nguyên thiên nhiên vô giá, vì vậy phải biết yêu, tự hào về biển đảo quê hương, biết thể hiện tình yêu bằng những hành động thiết thực. 
HĐ3: Biển trong tim bé

- Cho trẻ thể hiện tình yêu biển đảo quê hương qua những hoạt động làm hướng dẫn viên, thu gom rác trên bãi biển và qua các sản phẩm trẻ tự làm bằng những nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị
- Chia trẻ làm 3 nhóm

+ Nhóm 1: Bé làm hướng dẫn viên du lịch: Cô chuẩn bị tranh về du lịch biển Đồ Sơn, trẻ trong nhóm sẽ thảo luận cách giới thiệu về những cảnh đẹp của biển Đồ Sơn.

+ Nhóm 2: Bảo vệ tài nguyên biển: Cô giao nhiệm vụ cho nhóm, trẻ trong nhóm bàn bạc, thảo luận về việc thu gom rác trên bãi biển và phân loại rác.

+ Nhóm 3: Hải sản Đồ Sơn: Cô chuẩn bị sẵn nguyên liệu để cho trẻ trong nhóm gấp các loại hải sản biển

* Kết thúc: Cho cả lớp cùng nhau hát bài: “Xin chào biển xanh” mang những con vật của biển cả đi thả xuống nước.
Đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ

(Các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ăn uống, nhiệt độ, mức độ tham gia các hoạt động thế nào?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

(Mức độ tham gia hoạt động: ít thoải mái; hay chủ động tham gia các hoạt động? Thái độ: tích cực; không tích cực?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
(Khả năng tiếp thu bài học của trẻ trong tiết học đạt được bao nhiêu % kiến thức, kĩ năng để điều chỉnh kế hoạch giáo dục, có thể củng cố các kĩ năng chưa đạt được trong HĐ góc,…)                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: PTTM

Đề tài: Nghệ sĩ biển xanh

I. Mục đích – Yêu cầu

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu từ tài nguyên biển, tài nguyên thiên nhiên như: vò sò, vỏ ngao, vỏ hến, đá cuội,…biết trang trí thêm một số hoạ tiết để làm ra những con vật theo khả năng hiểu biết và ý tưởng sáng tạo của mình.

- Trẻ thích thú, say sưa tạo ra các con vật bằng các nguyên liệu thiên nhiên, rèn sự khéo léo, linh hoạt của đôi bàn tay. Biết bảo quản, giữ gìn và biết giới thiệu về sản phẩm của mình.

- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn. Hình thành cho trẻ ý thức tận dụng những tài nguyên mà thiên nhiên đem lại. Giáo dục trẻ biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên – môi trường sống của các loại sinh vật biển.
II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô: 

- Phòng triển lãm các con vật của cô làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau: con cua, các loại cá, con rùa,…

- Nhạc bài hát: Em yêu biển đảo quê em, Khúc hát đôi bàn tay, Ước mơ của bé

2. Đồ dùng của trẻ:  Vỏ ngao, vỏ sò, vỏ hến, vỏ ốc, giấy A4, dây kẽm nhung, vải dạ, xốp màu, đá sỏi, bút dạ, màu nước, màu sáp, keo sữa, khăn lau tay, bàn, giá trưng bày sản phẩm.
III. Tiến hành

HĐ1: Ảo thuật gia tài ba
- Cô làm ảo thuật biến ra các loại nguyên liệu cô đã chuẩn bị như: vỏ ngao, vỏ ốc, vỏ sò,…

- Hỏi trẻ:  + Đố chúng mình cô vừa làm ảo thuật biến ra những gì?

+ Các bạn này thường sống ở đâu?

+ Bạn nào biết những tài nguyên sinh sống ở biển?

+ Lợi ích của các con vật đối với đời sống con người?

- Cô chốt lại: Biển là một tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của nước ta, trong tài nguyên biển, có rất nhiều các loài vật sinh sống như: cá, tôm, cua, ngao, sò,…chúng mang giá trị to lớn với đời sống con người. Vì vậy, chúng ta phải biết bảo vệ và giữ gìn tài nguyên biển – môi trường sống của các loài vật.

- Hỏi trẻ: + Khi ăn các con vật này, chúng mình thường ăn phần nào?

+ Vậy còn phần vỏ sẽ làm gì?

- Muốn biết phần vỏ của các con vật này làm được gì, cô cùng trẻ hát bài hát “Khúc hát đôi bàn tay” đi thăm phòng triển lãm tranh của cô.

 HĐ2: Tranh về tài nguyên biển
- Cho trẻ quan sát phòng triển lãm tranh về tài nguyên biển được làm từ các nguyên liệu thiên nhiên: vỏ ngao, vỏ sò, vỏ ốc, vỏ hến,…

- Hỏi trẻ:  + Chúng mình có nhận xét gì về phòng triển lãm tranh của cô? 

                + Con hãy kể tên các con vật có trong các bức tranh?
                + Các con vật trong tranh có gì đặc biệt?
                + Màu sắc các con vật như thế nào?

                + Chúng mình có nhận xét gì về bố cục các bức tranh?
                + Cô làm như thế nào để được các con vật?
                + Để bức tranh thêm đẹp cô đã làm gì?

- Cô chốt lại: Cô đã chọn những nguyên liệu mà cô thích, để ghép thành hình con vật mà cô muốn làm. Sau khi chọn xong cô sẽ đặt, ướm lên giấy sao cho bức tranh cân đối, rồi phết keo sữa vào mặt sau để dính lên giấy, rồi dùng vải dạ, xốp màu, que kẽm, đá sỏi, hay có thể dùng bút dạ, màu,… để vẽ thêm các bộ phận, trang trí màu sắc cho các con vật, rồi cây, rong rêu,…cho bức tranh thêm sinh động.

* Trẻ nhận đề tài:

- Hỏi trẻ: + Con thích làm bức tranh con vật gì? 

                + Con sẽ làm bức tranh đó như thế nào?

                + Muốn cho bức tranh của mình thêm sinh động con phải làm gì?

HĐ3: Nghệ sỹ biển xanh

- Cô cho trẻ hát bài: “Ước mơ của bé” đi lấy đồ dùng và chia thành 3 nhóm về làm tranh tài nguyên biển bằng các nguyên liệu khác nhau.

- Cô động viên, khuyến khích và gợi mở thêm ý tưởng cho trẻ làm sáng tạo. 

 HĐ4: Những nghệ sỹ giỏi
- Cô cho trẻ mang tranh làm được lên giá trưng bày

- Hỏi trẻ: + Chúng mình làm được gì? (Bạn nào có thể giới thiệu về bức tranh của mình?)

+ Làm như thế nào?

- Cho trẻ nhận xét tranh của mình, của bạn về cách làm, phối hợp nguyên liệu, sáng tạo, sắp xếp bố cục…

- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ.

- Giáo dục trẻ: Lợi ích của những con vật mà chúng ta làm ra có giá trị to lớn với đời sống con người. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ môi trường sống của chúng, cũng chính là tài nguyên biển mà thiên nhiên đem lại.

* Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Em yêu biển đảo quê em” mang tranh đi trang trí lớp.

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ

(Các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ăn uống, nhiệt độ, mức độ tham gia các hoạt động thế nào?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

(Mức độ tham gia hoạt động: ít thoải mái; hay chủ động tham gia các hoạt động? Thái độ: tích cực; không tích cực?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
(Khả năng tiếp thu bài học của trẻ trong tiết học đạt được bao nhiêu % kiến thức, kĩ năng để điều chỉnh kế hoạch giáo dục, có thể củng cố các kĩ năng chưa đạt được trong HĐ góc,…)                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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